
Nam Nữ Tổng Nữ

2017-2018 (K62) 6240 6981 6451

Hệ cử nhân 700               737               599 

Hệ kỹ sư 5540 6244 5852

2016-2017 (K61) 6000 8275 5475

Hệ cử nhân 1520 1512

Hệ kỹ sư 4480 3963

2015-2016 (K60) 6000 7017 5891

Hệ cử nhân 1800 1639

Hệ kỹ sư 4200 4252

2014-2015 (K59) 5600 6940 5705

Hệ cử nhân 1400 1412

Hệ kỹ sư 4200 4293

2013-2014 (K58) 5700 7276 5694

Hệ cử nhân 1652

Hệ kỹ sư 4042

2012-2013 (K57) 5500 5921 4966

Hệ cử nhân 1319

Hệ kỹ sư 3647

2011-2012 (K56) 5200 5369 5186

Hệ cử nhân 1477

Hệ kỹ sư 3709

2010-2011 (K55)

Hệ cử nhân

Hệ kỹ sư

2009-2010 (K54)

Số sinh viên nhập học

CÁC MINH CHỨNG/SỐ LIỆU CẦN CUNG CẤP CHO CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN AUN - QA 

VIỆN ………………………………..
1. Tiêu chuẩn 8: Chất lượng sinh viên và đội ngũ hỗ trợ

Bảng 2.7- Thông tin tuyển sinh toàn trường

Số lượng thí sinh dự thi
Năm học

Chỉ tiêu tuyển 
sinh

Số thí sinh 
trúng tuyển

Điểm chuẩn



Hệ cử nhân

Hệ kỹ sư

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Năm thứ 5

K62 (2017-2022)

Hệ cử nhân                    819 

Hệ kỹ sư                 5,200 

K61 (2016-2021)

Hệ cử nhân                 1,412          1,362 

Hệ kỹ sư                 3,597          3,435 

K60 (2015-2020)

Hệ cử nhân                 1,113          1,690          1,620 

Hệ kỹ sư                 4,730          3,955          3,863 

K59 (2014-2019)

Hệ cử nhân                 1,412          1,494          1,401            1,331 

Hệ kỹ sư                 4,229          3,982          3,906            3,783 

K58 (2013-2018)

Hệ cử nhân 1646 1762 1574 1528 969

Hệ kỹ sư 3989 3673 3464 3406 3342

K57 (2012-2017)

Hệ cử nhân 1314 1439 1378 1233 784

Hệ kỹ sư 3584 3299 3176 3002 2960

Tổng số SV 

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Năm thứ 5 Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Năm thứ 5

Tổng số sinh viên theo khóa
Ghi chúNiên khóa

Bảng 2.8- Tổng số sinh viên toàn trường (tính tại thời điểm đầu năm học, không tính Viện đào tạo quốc tế SIE vì phòng ĐTĐH không quản lý)

Tổng số sinh viên CTĐT Kỹ thuật cơ khí (cơ khí động lực)

Số sinh viên giảm so với năm trước
Niên khóa

Tổng số sinh viên theo khóa



K62 (2017-2022)

Hệ cử nhân                      49 

Hệ kỹ sư                    217 

K61 (2016-2021)
Hệ cử nhân             113 

Hệ kỹ sư             108 

K60 (2015-2020)

Hệ cử nhân             101               96 5

Hệ kỹ sư             156             156 0

K59 (2014-2019)

Hệ cử nhân               69               54                 49 15 5

Hệ kỹ sư             216             217               212 -1 5

K58 (2013-2018)
Hệ cử nhân 100 63 59 53 37 4 6

Hệ kỹ sư 169 169 169 167 0 0 2

K57 (2012-2017)
Hệ cử nhân 89 63 52 47 26 11 5

Hệ kỹ sư 153 151 149 149 2 2 0

Tổng số SV 

Bảng 2.9: Tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học của sinh viên toàn trường (5 năm gần nhất)

Đơn vị trong bảng tính theo số lượng sinh viên

4 năm 5 năm 5.5 năm >=6 năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 > năm 5

K54 (2009-2014)
Hệ cử nhân             143               69                 21                 57 2                 15                 9                 7               32                65 

Hệ kỹ sư                 3          1,659               294               806 3                 60               87               88               36              266 

K55 (2010-2015)           

Hệ cử nhân             317             327                 97               215 38               109             130               54               32              180 

Hệ kỹ sư                 1          1,482               379               557 2               120             132               88               60              229 

K56 (2011-2016)           

Hệ cử nhân             462             352                 79               177 87               244             111               52               99                69 

Hệ kỹ sư               10          1,646               296               384 4               127             127             130               71                44 

K57 (2012-2017)           

Hệ cử nhân             428             373                 75 21                 32             128               80               11                  4 

Hệ kỹ sư                 6          1,741               314 79               178             195             137               24                25 

K58 (2013-2018)           

Hệ cử nhân             534             183 37               130             131               23               20   

Hệ kỹ sư                 8             348 114               181             222               64               29   

Tổng số SV 
nhập học

Tỷ lệ tốt nghiệp văn bằng thứ nhất sau thời gian Tỷ lệ bỏ học sau thời gian

2. Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra

Niên khóa



Tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học của sinh viên CTĐT Kỹ thuật cơ khí (cơ khí động lực) (5 năm gần nhất)

Đơn vị trong bảng tính theo số lượng sinh viên

4 năm 5 năm 5.5 năm >=6 năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 > năm 5

K54 (2009-2014)           

Hệ cử nhân           

Hệ kỹ sư               36                 14                 33                   4                 3                  11 

K55 (2010-2015)           

Hệ cử nhân                 4                 8                   1                   3                   6                 4                 1                 2                  3 

Hệ kỹ sư               62                 19                 16                   5                 2                 1                  8 

K56 (2011-2016)           

Hệ cử nhân                 6               10                   7                 20                 24               18                 7                 4                  8 

Hệ kỹ sư               80                 20                 18                   1                   4     

K57 (2012-2017)           

Hệ cử nhân                 2               16                   3                   7               27                 5                    1 

Hệ kỹ sư               91                 19                   3                 1     

K58 (2013-2018)           

Hệ cử nhân                 2                 6                 24               19                 3                 3   

Hệ kỹ sư               28                   1                 3                 3     

Bảng 5.2b. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của CTĐT…………………….(5 năm gần nhất)

Năm 4 Năm 5 Năm 6 >=6 năm

K54 (2009-2014)
Hệ cử nhân

Hệ kỹ sư

K55 (2010-2015)
Hệ cử nhân

Hệ kỹ sư

K56 (2011-2016)
Hệ cử nhân

Hệ kỹ sư

K57 (2012-2015)

Niên khóa
Tổng số SV 

nhập học

Tỷ lệ tốt nghiệp văn bằng thứ nhất sau thời gian

Niên khóa
Số sinh viên 

nhập học

Tổng số 

sinh viên tốt 

nghiệp

Số sinh viên tốt nghiệp theo thời gian

Tỷ lệ bỏ học sau thời gian



Hệ cử nhân

Hệ kỹ sư

K58 (2013-2018)
Hệ cử nhân

Hệ kỹ sư

3. Kết quả xếp loại của SVTN các ngành

 Kết quả xếp loại SVTN của CTĐT Kỹ thuật cơ khí (cơ khí động lực) (5 năm gần nhất)

Xuất sắc Loại giỏi Loại khá Loại TB

K54 (2009-2014)
Hệ cử nhân

Hệ kỹ sư 39 44

K55 (2010-2015)
Hệ cử nhân 5 11

Hệ kỹ sư 50 49

K56 (2011-2016)
Hệ cử nhân 10 33

Hệ kỹ sư                 2 85 31

K57 (2012-2015)
Hệ cử nhân                 1 11 9

Hệ kỹ sư                 1 93 16

K58 (2013-2018)
Hệ cử nhân 7 1

Hệ kỹ sư                 3 26

Niên khóa

Tổng số SV tốt 

nghiệp trong 

khóa

Số lượng sinh viên tốt nghiệp


